	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 11/05/2026 đến ngày 16/05/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260509-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260509-890537)
	
	Phạm Phương Linh
	Thôn Phú Xuân
	0976299291
	11/05/2026 07:20:14
	11/05/2026 17:00:00
	12/05/2026 08:00:29
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260508-0025
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260508-894318)
	
	Nguyễn Tiên Tùng
	Thôn đông tân
	0966041312
	11/05/2026 07:40:38
	11/05/2026 17:00:00
	12/05/2026 08:00:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260511-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THU
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0387241024
	11/05/2026 08:38:31
	12/05/2026 08:37:59
	11/05/2026 14:06:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	4
	H56.140-260511-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN MINH THÀNH
	Thôn Đông Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986863126
	11/05/2026 08:39:57
	12/05/2026 08:39:00
	11/05/2026 14:06:43
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	5
	H56.140-260511-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẢI
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0376869543
	11/05/2026 08:43:34
	12/05/2026 08:43:00
	11/05/2026 14:07:17
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	6
	H56.140-260511-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN LUÂN
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968785238
	11/05/2026 08:52:01
	12/05/2026 08:52:00
	11/05/2026 14:07:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	7
	H56.140-260511-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ MAI LINH
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0329230661
	11/05/2026 09:06:46
	12/05/2026 09:05:59
	11/05/2026 14:07:02
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	8
	H56.140-260511-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0327890746
	11/05/2026 09:07:19
	12/05/2026 09:07:00
	11/05/2026 14:06:54
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	9
	H56.140-260511-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0386579219
	11/05/2026 09:21:37
	12/05/2026 09:20:59
	11/05/2026 14:06:34
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	10
	H56.140-260511-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Hồng Huyên
	Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0987091421
	11/05/2026 09:23:30
	12/05/2026 09:22:59
	11/05/2026 14:08:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	11
	H56.140-260511-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THỊ HẢO
	Thôn Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0352589639
	11/05/2026 09:24:27
	12/05/2026 09:24:00
	11/05/2026 14:06:26
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	12
	H56.140-260511-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	NGUYỄN VĂN VẼ
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0946668107
	11/05/2026 09:33:54
	12/05/2026 09:33:00
	12/05/2026 08:02:09
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260511-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU VĂN VIỆT HÙNG
	Thôn Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966350517
	11/05/2026 09:37:08
	12/05/2026 09:37:00
	11/05/2026 14:04:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	14
	H56.140-260511-0015
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN THỤ
	thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0333962785
	11/05/2026 09:37:21
	12/05/2026 09:37:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260511-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ TÌNH
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0943864412
	11/05/2026 09:37:52
	12/05/2026 09:37:00
	11/05/2026 14:06:17
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	16
	H56.140-260511-0007
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260511-890809)
	
	Nguyễn Trí Đức
	THÔN HỒNG KỲ
	0977152436
	11/05/2026 09:50:07
	11/05/2026 17:00:00
	12/05/2026 08:00:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260511-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU DOÃN HOÀN
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349778066
	11/05/2026 09:52:43
	12/05/2026 09:52:00
	11/05/2026 14:04:45
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	18
	H56.140-260511-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯỜNG THỊ HƯƠNG
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0339994841
	11/05/2026 09:53:48
	12/05/2026 09:52:59
	11/05/2026 14:04:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	19
	H56.140-260511-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU DOÃN HOÀN
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349778066
	11/05/2026 09:58:33
	12/05/2026 09:58:00
	11/05/2026 14:04:29
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	20
	H56.140-260511-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN TRỌNG HIẾN
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967322936
	11/05/2026 10:00:43
	12/05/2026 10:00:00
	11/05/2026 14:04:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	21
	H56.140-260511-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HÀ VĂN SƠN
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0335073680
	11/05/2026 10:12:06
	12/05/2026 10:11:59
	11/05/2026 14:04:15
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	22
	H56.140-260511-0022
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260511-892270)
	
	Phùng Minh Quân
	THÔN HỒNG KỲ
	0968661916
	11/05/2026 10:15:51
	11/05/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260511-0024
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHÙNG VĂN HÙNG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968661916
	11/05/2026 10:28:49
	12/05/2026 10:28:00
	12/05/2026 08:02:10
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260511-0021
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU THỊ HỒNG
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975706371
	11/05/2026 10:30:20
	12/05/2026 10:30:00
	12/05/2026 08:02:10
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260511-0025
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260511-892672)
	
	Phùng Thị An Nhiên
	Phú Xuân 
	0975706371
	11/05/2026 10:40:29
	11/05/2026 17:00:00
	12/05/2026 07:59:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260511-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	038198004860
	11/05/2026 10:42:35
	12/05/2026 10:41:59
	12/05/2026 07:59:17
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260511-0027
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THỦY
	XÓM 4, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình
	0986204524
	11/05/2026 10:52:29
	12/05/2026 10:52:00
	12/05/2026 07:59:17
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260511-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ LONG
	thôn Yên Tập, Tỉnh Thanh Hóa
	0342689186
	11/05/2026 10:56:59
	12/05/2026 10:56:00
	11/05/2026 14:04:08
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	29
	H56.140-260511-0029
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260511-893135)
	
	PHÙNG MINH QUÂN
	THÔN HỒNG KỲ
	0975706371
	11/05/2026 11:19:47
	11/05/2026 17:00:00
	12/05/2026 07:58:26
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260511-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ DUY TUẤN
	THÔN 5, Tỉnh Thanh Hóa
	0345345233
	11/05/2026 11:27:38
	12/05/2026 11:26:59
	11/05/2026 14:45:52
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	31
	H56.140-260505-0061
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	VƯƠNG THỊ LIÊN
	PHỐ ĐẠO SƠN, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0988739855
	11/05/2026 11:28:35
	05/06/2026 11:28:00
	12/05/2026 16:37:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-260511-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM DUY VIỆT AN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0357362341
	11/05/2026 14:10:20
	12/05/2026 14:09:59
	11/05/2026 14:59:57
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	33
	H56.140-260511-0032
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ DUNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0388671216
	11/05/2026 14:34:46
	12/05/2026 14:33:59
	12/05/2026 07:58:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	34
	H56.140-260511-0033
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	VŨ THỊ HÀ
	37/23/8/4/1D đường Hồ Văn Long, Khu Phố 6, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	0866919861
	11/05/2026 14:48:01
	12/05/2026 14:48:00
	12/05/2026 07:58:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-260511-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ THẢO
	thôn đông thành, Xã Đông Phước, Thành phố Cần Thơ
	0346306974
	11/05/2026 15:22:09
	12/05/2026 15:22:00
	12/05/2026 07:58:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260511-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ THẢO
	thôn đông thành, Xã Đông Phước, Thành phố Cần Thơ
	0346306974
	11/05/2026 15:23:36
	12/05/2026 15:22:59
	12/05/2026 07:58:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	37
	H56.140-260511-0038
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ DUNG
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981059817
	11/05/2026 15:38:42
	12/05/2026 15:37:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260511-0039
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC THỊ HUÂN
	THÔN 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0902009288
	11/05/2026 15:38:52
	12/05/2026 15:37:59
	11/05/2026 16:51:09
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	39
	H56.140-260511-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NGA
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984640928
	11/05/2026 15:39:57
	12/05/2026 15:39:00
	11/05/2026 16:51:26
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	40
	H56.140-260511-0037
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ XUÂN ĐỨC
	THÔN 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0819888138
	11/05/2026 15:42:22
	12/05/2026 15:41:59
	11/05/2026 16:51:18
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	41
	H56.140-260511-0040
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260511-890476)
	
	Trương Thị ĐIỀU
	Thôn Sao vàng 
	0966421539
	11/05/2026 15:46:53
	12/05/2026 17:00:00
	12/05/2026 07:57:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260511-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ THANH SÂM
	Buôn Pai Ar, Xã Đắk Phơi, Tỉnh Đắk Lắk
	0966421539
	11/05/2026 15:57:26
	12/05/2026 15:56:59
	12/05/2026 07:57:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260511-0042
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN DƯ KHÁNH, Tỉnh Thanh Hóa
	0936801567
	11/05/2026 16:02:02
	12/05/2026 16:02:00
	11/05/2026 16:29:54
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	44
	H56.140-260511-0043
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ SEN
	Xóm Hát, Xã Biện Thượng, Tỉnh Thanh Hóa
	0947893690
	11/05/2026 16:24:04
	12/05/2026 16:23:59
	12/05/2026 07:57:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-260511-0047
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯƠNG THỊ TÂM
	25 Nguyễn Súy, Khu phố 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0375300655
	11/05/2026 16:24:17
	12/05/2026 16:23:59
	11/05/2026 16:51:04
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	46
	H56.140-260511-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THẾ ĐOÀN
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865805607
	11/05/2026 16:31:10
	12/05/2026 16:30:59
	12/05/2026 07:57:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	47
	H56.140-260511-0045
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THẾ THỌ
	THÔN ĐÔNG TAY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865805607
	11/05/2026 16:31:16
	12/05/2026 16:30:59
	12/05/2026 07:57:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	48
	H56.140-260511-0046
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
	ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865805607
	11/05/2026 16:31:20
	12/05/2026 16:30:59
	12/05/2026 07:56:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	49
	H56.140-260511-0048
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ THU
	ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865805607
	11/05/2026 16:31:26
	12/05/2026 16:30:59
	12/05/2026 07:56:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	50
	H56.140-260511-0050
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	LÊ THỊ HOA
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0337934155
	11/05/2026 16:32:44
	25/05/2026 16:32:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa



